
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
——————— —————————————————————— 

Số:           /QĐ-UBND     Bình Định, ngày        tháng       năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 120 người nộp 
thuế thuộc đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 4  

Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội 
———— 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Căn cứ quy định Luật Quản lý thuế; 
Căn cứ Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của 

Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối 
với người nộp thuế không còn khả năng nộp Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Bộ 
Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 
94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định tại các Văn bản: 

số 1285/CTBDI-QLN, số 1286/TTr-CTBDI-QLN ngày 20/4/2023; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 120 người nộp 
thuế còn nợ trước ngày 01/7/2020 với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm 
nộp là: 2.058.584.482 đồng (viết bằng chữ: Hai tỷ, không trăm năm mươi tám 
triệu, năm trăm tám mươi tư nghìn, bốn trăm tám mươi hai đồng), trong đó: 

- Số doanh nghiệp, tổ chức là: 120 người nộp thuế với tổng số nợ tiền phạt 
chậm nộp, tiền chậm nộp là: 2.058.584.482 đồng; 

- Số cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh là: 0 người 
nộp thuế với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là: 0 đồng; 

(Danh sách người nộp thuế được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm 
nộp theo phụ lục chi tiết kèm theo).  

Lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp: Người nộp thuế thuộc 
đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 
94/2019/QH14. 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu 
và các thông tin của hồ sơ xóa nợ. 
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Điều 2. Căn cứ vào số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ 
nêu tại Điều 1 trên đây, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc điều chỉnh số 
tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục 
Thuế khu vực Hoài Nhơn – Hoài Ân – An Lão; người nộp thuế có tên trong 
danh sách tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Tổng cục Thuế; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở KH&ĐT tỉnh;  
- Cục Thuế tỉnh; 
- CCT KV HN – HA – AL; 
- Website Cục Thuế tỉnh; 
- Lưu: VT, K17. 

         KT. CHỦ TỊCH 

         PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

             Nguyễn Tự Công Hoàng 
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Tổng cộng: 120 NNT 120 2.058.584.482 311.246.439 872.186 1.437.143 59.312.177 22.370.454 12.325.991 1.064.584.950 1.831.499 399.487.629 185.116.014

1 Công Ty TNHH Thương Mại An Phú Hiệp 4101440572
 Dĩnh Thạnh Tam Quan Bắc Hoài 
Nhơn, Bình Định Ngô Thị Lo 211844736 27/1/2010 CA Bình Định 33.388.186 301.700 1.272.134 30.538.752 1.275.600

2 CÔNG TY CP ĐT VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC PHƯƠNG 4101479717
 Tân Thành Tam Quan Bắc Hoài 
Nhơn, Bình Định Nguyễn Thị Oanh 211398536 1/4/2017 CA Bình Định 91.200 91.200

3 Công Ty TNHH An Hải Đông 4101429219
 Tân Thành 2 Tam Quan Bắc Hoài 
Nhơn, Bình Định Nguyễn Thị Trang 211594397 28/9/2009 CA Bình Định 319.500 319.500

4 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM TH NHẬT THÀNH 4101465721
 Tân Thành 2 Tam Quan Bắc Hoài 
Nhơn, Bình Định Trịnh Quốc Khánh 211425311 5/2/2002 CA Bình Định 857.400 857.400

5 DNTN Sản Xuất Nước Mắm Hải Long 4100533707
 Thiện Chánh Tam Quan Bắc Hoài 
Nhơn, Bình Định Nguyễn Thanh Sanh 210539983 12/10/2012 CA Bình Định 48.183 48.183

6 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thành Thủy 4101427518
 Thiện Chánh 1 Tam Quan Bắc 
Hoài Nhơn, Bình Định Huỳnh Phong 211891575 5/11/2013 CA Bình Định 5.647.954 198.816 649.578 463.810 4.335.750

7 Công Ty TNHH Game Thành Long 4101453980
 Thiện Chánh 1 Tam Quan Bắc 
Hoài Nhơn, Bình Định Đào Phi Long 300914494 12/10/2012 CA Bình Định 6.499.650 6.499.650

8
Công Ty TNHH Xây Dựng 
Và Dịch Vụ Thương Mại Thiện Chánh 4101270352

 Thiện Chánh 2 Tam Quan Bắc 
Hoài Nhơn, Bình Định Trương Công An 215027645 4/1/2011 CA Bình Định 42.307.276 2.047.957 35.466.819 4.171.200 621.300

9 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cánh Kiến 4101151179
Số 62, QL 1A, Khu phố 3 Tam 
Quan Hoài Nhơn, Bình Định Nguyên N Huy 215169276 12/10/2012 CA Bình Định 1.242.600 1.242.600

10 Công ty TNHH Tiến Phúc Sơn 4101488486
Số 230 QL 1A, Khu phố 4 Tam 
Quan Hoài Nhơn, Bình Định Nguyễn Văn Mươi 211840825 02/02/2008 CA Bình Định 809.550 276.150 533.400

11
CÔNG TY TNHH TTM & DV VIỄN THÔNG TÍN ĐẠI 
LỘC 4101491129

Số 153 Trần Phú Tam Quan Hoài 
Nhơn, Bình Định Trần Hoàng Vũ 211495510 12/04/2004 CA Bình Định 914.416 577.500 1.804 24.012 311.100

12 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH TẤT ĐẠT 4101512040
Khu phố 5 Tam Quan Hoài Nhơn, 
Bình Định Phạm Tú 211583375 14/09/2005 CA Bình Định 1.394.010 1.365.210 28.800

13
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP VÀ DV TÍN 
MỸ 4101521207

Khu phố 3 Tam Quan Hoài Nhơn, 
Bình Định Lê Trần Đức Mỹ 215125624 26/03/2015 CA Bình Định 3.214.666 2.612.566 602.100

14 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lợi Hưng 4101415382
 Thuận Thượng Hoài Xuân Hoài 
Nhơn, Bình Định Nguyễn Văn Châu 211552008 24/2/2012 CA Bình Định 5.763.493 985.793 747.543 1.619.957 2.410.200

15 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Song Hân 4100734315
 Tài Lương 4,   Hoài Thanh Tây 
Hoài Nhơn, Bình Định Phạm Xuân Hợp 211746541 5/12/2015 CA Bình Định 108.053.549 6.456.100 2.069.499 70.275.790 26.749.860 2.502.300

16 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sỹ Phương 4101127218
 Ngọc Sơn Nam Hoài Thanh Tây 
Hoài Nhơn, Bình Định Trần Đức Sơn 215062560 13/10/2015 CA Bình Định 36.119.637 1.145.010 207.001 118.746 33.759.117 889.763

17 Công Ty TNHH An Minh Anh 4101267399
 Tài Lương 3 Hoài Thanh Tây Hoài 
Nhơn, Bình Định Nguyễn Thanh Minh 211748168 19/2/2014 CA Bình Định 2.547.266 214.131 2.039.735 293.400

18 CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC HÙNG QUANG 4101464076
Xóm 5  An Dưỡng 2 Hoài Tân Hoài 
Nhơn, Bình Định Bành Quang Hùng 215040946 15/02/2017 CA Bình Định 5.022.461 2.912.449 1.708.612 401.400

19 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI AN 4101508333
QL 1A xóm 4  Đệ Đức 3 Hoài Tân 
Hoài Nhơn, Bình Định Nguyễn Tiến Thành 013281336 10/03/2010 CA TP Hà Nội 5.400 5.400

20 DNTN Thương Mại Và Dịch Vụ Trường Hà 4100641364
QL 1A  Đệ Đức 3   Hoài Tân Hoài 
Nhơn, Bình Định Nguyễn Ngọc Hoàng 211443506 12/5/2010 CA Bình Định 55.624.050 41.293.262 3.540.913 10.789.875

21 Công Ty TNHH Đồ Gỗ Hoàng Bình 4100658287
 Đệ Đức 3   Hoài Tân Hoài Nhơn, 
Bình Định Huỳnh Văn Bình 211271737 24/2/2005 CA Bình Định 25.310.488 1.004.850 5.707.542 18.598.096

22 Công Ty TNHH Vận Tải Trường Thịnh 4100713040
 Đệ Đức 3   Hoài Tân Hoài Nhơn, 
Bình Định Nguyễn Phước Thọ 211053863 10/4/2019 CA Bình Định 14.544.928 14.544.928

23 Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Lắp Bình Định 4100748188
 Đệ Đức 3   Hoài Tân Hoài Nhơn, 
Bình Định Võ Đức 211229889 13/10/2000 CA Bình Định 29.826.909 13.052.921 10.847.898 5.926.090

24 Công Ty TNHH Vận Tải - Thương Mại Minh Tuấn 4100888932
 Đệ Đức 3   Hoài Tân Hoài Nhơn, 
Bình Định Trần Văn Kỳ 211348050 3/3/2016 CA Bình Định 15.508.547 3.912.813 11.595.734

25
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Và Thương Mại Đại 
Phát

4100648835
 Đệ Đức 3 Hoài Tân Hoài Nhơn, 
Bình Định Lương Thị Thúy Hằng 211880988 8/8/2009 CA Bình Định 26.451.550 1.648.500 3.858.470 6.790.939 10.680.391 3.473.250

26 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP AN PHÚ HƯNG 4101523973
 Đệ Đức 3 Hoài Tân Hoài Nhơn, 
Bình Định Nguyễn Văn Trung 211682091 10/10/2017 CA Bình Định 242.100 242.100

27 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm Trung Minh 4100635610
 Đệ Đức Hoài Tân Hoài Nhơn, Bình 
Định Hồ Thị Như Trâm 211273656 27/12/2013 CA Bình Định 15.500 15.500

28
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG 
VINH

4101473578
 An Dưỡng 2 Hoài Tân Hoài Nhơn, 
Bình Định Võ Quang Liêu 211855043 7/12/2011 CA Bình Định 600 600

29 Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh Bình Định 4101393770
 Mỹ Khánh Hoài Mỹ Hoài Nhơn, 
Bình Định Nguyễn Duy Duy 211634801 29/10/2012 CA Bình Định 16.554.201 290.150 14.622.751 1.641.300

30 DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thanh Thảo 4101428014
 Công Lương Hoài Mỹ Hoài Nhơn, 
Bình Định Võ Thị Thanh Thảo 215074174 24/11/2017 CA Bình Định 746.400 746.400

31 Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Thiên Phước 4101190001
 Nhuận An Hoài Hương Hoài Nhơn, 
Bình Định Nguyễn Thân Khoa 215028410 9/1/2016 CA Bình Định 87.821.291 2.107.232 42.465.368 41.492.791 1.755.900

32 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA HOÀI NHƠN 4101473698
 Nhuận An Hoài Hương Hoài Nhơn, 
Bình Định Nguyễn Văn Sang 211809163 1/7/2009 CA Bình Định 301.050 301.050

33 Công Ty TNHH Đoàn Kết 4100714654
 Thạnh Xuân Hoài Hương Hoài 
Nhơn, Bình Định Đỗ Kim Thông 211727014 6/6/2016 CA Bình Định 8.751.676 5.563.351 3.188.325

34 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Lợi 4100603672
 Thạnh Xuân Đông Hoài Hương 
Hoài Nhơn, Bình Định Nguyễn Hữu Thành 211398291 8/11/2014 CA Bình Định 1.070.830 449.530 621.300

Đơn vị tính: Đồng

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định)

Ngày, 

tháng, năm 
cấp giấy tờ 

cá nhân

Cơ quan cấp 
giấy tờ cá 

nhân

Tổng số tiền 
phạt chậm nộp, 
tiền chậm nộp 

được xóa nợ

Trong đó (Tiểu mục)

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy 
tờ cá nhân

Số: 1402/QĐ-UBND
Thời gian ký: 26/04/2023 21:32:33 +07:00
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Đơn vị tính: Đồng

Ngày, 

tháng, năm 
cấp giấy tờ 

cá nhân

Cơ quan cấp 
giấy tờ cá 

nhân

Tổng số tiền 
phạt chậm nộp, 
tiền chậm nộp 

được xóa nợ

Trong đó (Tiểu mục)

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy 
tờ cá nhân

35 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI LỤC 4101492637
 Thiện Đức Hoài Hương Hoài 
Nhơn, Bình Định Lữ Đình Lộc 215231505 24/08/2015 CA Bình Định 23.838 3.738 20.100

36 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Nhạn 4101409276
 Thiện Đức Bắc Hoài Hương Hoài 
Nhơn, Bình Định Nguyễn Tấn Đức 211227891 8/10/2012 CA Bình Định 455.475 395.500 3.379 37.876 18.720

37 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Kim Lai 4101401485
Chợ Hoài Hương Hoài Hương Hoài 
Nhơn, Bình Định Trịnh Thị Tuyết Lai 211726226 10/9/2013 CA Bình Định 2.188.893 819.264 429 1.369.200

38
Công Ty TNHH Vật Liệu 
Môi Trường Hoàng Thiên 4101055612

 Tấn Thạnh 2 Hoài Hảo Hoài Nhơn, 
Bình Định Thái Văn Nhị 211752432 17/5/2014 CA Bình Định 7.420.300 7.420.300

39
Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ 
Và Thương Mại Tân Thiện Chánh 4101413970

 Phụng Du Hoài Hảo Hoài Nhơn, 
Bình Định Huỳnh Thị Thi 211033355 2/1/2014 CA Bình Định 5.771.550 4.789.300 671.600 310.650

40 Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Thanh Tùng 4101445475
 Phụng Du II Hoài Hảo Hoài Nhơn, 
Bình Định Mai Thành Cư 211294307 20/10/2012 CA Bình Định 33.900 33.900

41
DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ 
VIỄN THÔNG TÍN HUY 4101490982

Tấn Thạnh 1 Hoài Hảo Hoài Nhơn, 
Bình Định Nguyễn Thị Kiều Oanh 215318640 06/12/2009 CA Bình Định 586.261 553.861 32.400

42 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Thanh Hoàn 4101270842
 Kim Giao Nam Hoài Hải Hoài 
Nhơn, Bình Định Võ Thanh Hùng 211396000 15/10/2012 CA Bình Định 71.340 71.340

43
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
VÀ XÂY DỰNG VĨNH THÁI 4101513904

 Diêu Quang Hoài Hải Hoài Nhơn, 
Bình Định Trịnh Xuân Toại 211497192 15/03/2017 CA Bình Định 766.800 766.800

44 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phú Liễu 4100964206
 Bình Chương Hoài Đức Hoài 
Nhơn, Bình Định Đỗ Phú Hậu 211725635 07/03/2009 CA Bình Định 570.708 40.950 64.458 465.300

45 Công Ty TNHH Đồng Đội Hoài Nhơn 4101453211
 Bình Chương Hoài Đức Hoài 
Nhơn, Bình Định Nguyễn Thanh Long 211018967 29/10/2012 CA Bình Định 8.343.490 5.276.000 86.686 1.816.804 1.164.000

46 CÔNG TY TNHH TM DV VIỄN THÔNG ANH KHOA 4101492933
 Bình Chương Hoài Đức Hoài 
Nhơn, Bình Định Huỳnh Công Kỳ 211752279 16/10/2014 CA Bình Định 440.020 129.820 310.200

47
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XÂY DỰNG TRỌNG TÍN 4101512241

 Bình Chương Hoài Đức Hoài 
Nhơn, Bình Định Lê Đức Trọng 211694677 17/11/2013 CA Bình Định 448.850 103.250 345.600

48 Hợp Tác  Dịch Vụ Điện Năng Hoài Đức 4100542370
 Bình Chương Nam Hoài Đức Hoài 
Nhơn, Bình Định Huỳnh Xuân Luận 210612835 13/11/2014 CA Bình Định 1.983.621 417.827 1.230.694 335.100

49
Công Ty TNHH Sản Xuất, 
Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Tin 4100950789

 Diễn Khánh Hoài Đức Hoài Nhơn, 
Bình Định Nguyễn Thị Đầm 215229436 20/10/2012 CA Bình Định 1.810.179 994.080 816.099

50 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU H P 4101411892
 Diễn Khánh Hoài Đức Hoài Nhơn, 
Bình Định Trần Thị Minh Hương 250870778 20/08/2008 CA Bình Định 3.731.020 3.201.820 529.200

51 Công Ty TNHH Ngọc Đâu 4101398634
 Định Bình Hoài Đức Hoài Nhơn, 
Bình Định Nguyễn Xuân Đâu 211398814 19/2/2019 CA Bình Định 777.360 73.080 82.980 621.300

52 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Công Tín 4101459301
 Định Bình Hoài Đức Hoài Nhơn, 
Bình Định Nguyễn Công Tín 215040082 15/10/2010 CA Bình Định 812.100 812.100

53
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Tân Quang 
Đạt 4101318477

 Văn Cang Hoài Đức Hoài Nhơn, 
Bình Định Ngô Văn Trân 211273569 22/11/2013 CA Bình Định 78.396 78.396

54
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 
ĐƯỜNG BỘ VIÊT NAM 4101474596

 Văn Cang Hoài Đức Hoài Nhơn, 
Bình Định

Đặng Nguyễn Thành 
Lâm

211800725 12/8/2010 CA Bình Định 1.106.400 787.500 318.900

55 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TP THỦY TIÊN 4101527992
Xóm 3,  Bình Chương Hoài Đức 
Hoài Nhơn, Bình Định Trần Thị Bình 211273533 21/10/2013 CA Bình Định 310.200 310.200

56 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Thông Xanh 4101396274
Bình Chương Hoài Đức Hoài Nhơn, 
Bình Định Hà Văn Cần 211582464 15/3/2001 CA Bình Định 61.250 61.250

57 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Loan 4101403796
 Gia An Đông Hoài Châu Bắc Hoài 
Nhơn, Bình Định Trần Thị Kim Loan 211212543 15/5/2000 CA Bình Định 320.888 733 9.955 310.200

58 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG PHÁT 4101481177
177 Trần Hưng Đạo Bồng Sơn Hoài 
Nhơn, Bình Định Nguyễn Đình Huy 215070561 28/09/2004 CA Bình Định 77.006 12.806 64.200

59 DNTN Hân Huy 4100615558
246 Trần Hưng Đạo,   Bồng Sơn 
Hoài Nhơn, Bình Định Nguyễn Văn Phụng 211604759 20/7/2017 CA Bình Định 49.017.098 48.395.798 621.300

60
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & 
XD PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG 4101480381

26 Bùi Thị Xuân Bồng Sơn Hoài 
Nhơn, Bình Định Lê Xuân Việt 211889492 06/01/2014 CA Bình Định 129.994 38.794 91.200

61 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH VPF 4101462921
264 Quang Trung Bồng Sơn Hoài 
Nhơn, Bình Định Nguyễn Thái Bảo 215178042 22/01/2018 CA Bình Định 611.183 5.744 514.239 91.200

62
Công Ty TNHH TM - Dịch Vụ 
Công Nghệ Cơ Điện Lê Hoàng 4101468497

290/Trần Hưng Đạo Bồng Sơn Hoài 
Nhơn, Bình Định Lê Thái Hoàng 211773312 7/6/2016 CA Bình Định 2.483.250 993.300 1.489.950

63 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 24HS 4101499569
31 Đào Duy Từ Bồng Sơn Hoài 
Nhơn, Bình Định Phạm Văn Thanh 215277505 12/10/2008 CA Bình Định 4.500 4.500

64 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Vương 4100634712
Cụm CN  Bồng Sơn Hoài Nhơn, 
Bình Định Trần Quốc Oai 271210287 8/8/2009 CA Bình Định 18.127.244 3.197.250 11.296.461 3.010.516 623.017

65 Công Ty TNHH Hưng Thịnh Lợi 4101405634
Khu phố Trung Lương Bồng Sơn 
Hoài Nhơn, Bình Định

Dương Nguyễn Hoàng 
Hưng 211532118 25/10/2012 CA Bình Định 4.997.295 1.379.551 897.344 2.720.400

66 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vạn Thành 4100439292
Khu phố Liêm Bình Bồng Sơn Hoài 
Nhơn, Bình Định Trần Văn Dũng 210606350 17/7/2018 CA Bình Định 56 56

67 Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin An Phú 4101246141
Khu phố Liêm Bình Bồng Sơn Hoài 
Nhơn, Bình Định Nguyễn Ngọc Hiên 211889770 23/1/2009 CA Bình Định 1.082.885 12.285 1.070.600

68 Công ty TNHH Khoáng sản Vĩnh Long 4100618502
Khu phố Liêm Bình Bồng Sơn Hoài 
Nhơn, Bình Định Nguyễn Văn Vĩnh 211404193 29/03/2014 CA Bình Định 143.284.540 22.370.454 10.498.920 7.463.812 102.951.354

69 Hợp Tác  Hiệp Thành 4100268713
Khu phố Liêm Bình,   Bồng Sơn 
Hoài Nhơn, Bình Định Kiều Bích Thảo 210583913 29/10/2012 CA Bình Định 4.577.822 863.893 2.535.957 1.177.972

70
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ 
SẢN XUẤT HÒA HƯNG 4101493140

Khu phố Liêm Bình Bồng Sơn Hoài 
Nhơn, Bình Định Nguyễn Thị Thuận 211504610 16/08/2005 CA Bình Định 310.200 310.200

71 Công Ty TNHH Thương Mại Khánh Lợi 4101262048
Khu phố Phụ Đức Bồng Sơn Hoài 
Nhơn, Bình Định Trần Văn Khánh 211761582 12/10/2012 CA Bình Định 89.540.403 2.511.040 78.261.439 8.397.724 370.200

72 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT 4101115798
Khu phố Thiết Đính Nam Bồng Sơn 
Hoài Nhơn, Bình Định Trương Văn Chỉnh 211865481 25/10/2012 CA Bình Định 8.433.017 8.433.017
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73 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH CBB 4101502941
Liêm Bình Bồng Sơn Hoài Nhơn, 
Bình Định

Nguyễn Thị Thanh 
Dung

215314884 26/05/2010 CA Bình Định 120.157 7.004 4.553 108.600

74 DNTN Thương Mại Cường Lam 4100700002
Lô 13 Chợ ,   Bồng Sơn Hoài Nhơn, 
Bình Định Huỳnh Thị Lam 211398938 20/10/2006 CA Bình Định 14.519.803 13.898.503 621.300

75 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vin Com 4101138322
Lô Số 01 Cụm Công Nghiệp Bồng 
Sơn Hoài Nhơn, Bình Định Kiều Thị Ngọc Mai 181840216 16/1/2014 CA TP.HCM 1.242.600 1.242.600

76
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
VÀ TƯ VẤN KIM LONG 4101481360

Số 09 đường Hai Bà Trưng Bồng 
Sơn Hoài Nhơn, Bình Định Lê Đình Tuấn 211585180 14/02/2017 CA Bình Định 14.550.594 246.723 13.788.471 515.400

77 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn C.Q.S 4100629423
Số 1, Bạch Đằng, Khu phố 4,   
Bồng Sơn Hoài Nhơn, Bình Định Huỳnh Thị Sen 210586008 13/5/2016 CA Bình Định 185.204.045 135.448.954 49.755.091

78 Công Ty TNHH Nước Tinh Khiết Hiền Hòa 4101136607
Số 124 đường Quang Trung Bồng 
Sơn Hoài Nhơn, Bình Định Phan Công Hoà 211824805 16/11/2010 CA Bình Định 746.037 1.862 3.937 397.713 342.525

79 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại An Đông 4101453229
Số 150 Đào Duy Từ Bồng Sơn Hoài 
Nhơn, Bình Định Huỳnh Trương Tàu 215061635 26/11/2009 CA Bình Định 24.166.718 2.149.350 20.700.368 1.317.000

80 CÔNG TY TNHH HƯNG CƯỜNG MẠNH 4101541796
Số 22 Biên Cương Bồng Sơn Hoài 
Nhơn, Bình Định Lê Anh Tuấn 215012995 22/03/2011 CA Bình Định 117.000 117.000

81 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH TPL THÁI LONG 4101513710
Số 233 đường Quang Trung Bồng 
Sơn Hoài Nhơn, Bình Định Vỏ Thái Long 215066038 20/02/2010 CA Bình Định 456.600 456.600

82 Doanh Nghiệp TN Thương Mại Và Dịch Vụ Xuân Ký 4100540278
Số 236, Đường Quang Trung Bồng 
Sơn Hoài Nhơn, Bình Định Cao Văn Bình 211446967 6/6/2015 CA Bình Định 63.233.678 31.209.713 1 32.023.964

83 Công Ty TNHH Quang Thái 4100627144
Số 259 Quang Trung Bồng Sơn 
Hoài Nhơn, Bình Định Trần Quang Thái 211100523 6/7/2016 CA Bình Định 87.027.740 9.470.700 9.894.251 37.034.471 29.385.718 1.242.600

84 Công Ty TNHH Sản Xuất - TMi Và Dịch Vụ Thanh Bình 4100627634
Số 37 đường Tăng Bạt Hổ Bồng 
Sơn Hoài Nhơn, Bình Định Nguyễn Thanh Bình 211507246 25/10/2012 CA Bình Định 3.807 3.807

85 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BĐS KHANG PHÚC LAND 4101547452
Số 37 Lê Lợi Bồng Sơn Hoài Nhơn, 
Bình Định Nguyễn Thành Tín 052081000301 20/12/2018

Cục cảnh sát 
QLHC

91.200 91.200

86
Công Ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Và Dịch Vụ Long Thành 4100967888

Số 40 Trần Hưng Đạo Bồng Sơn 
Hoài Nhơn, Bình Định Nguyễn Hồng Cường 210663264 13/9/2014 CA Bình Định 3.571.528 2.627.728 943.800

87 Công Ty TNHH Mười Thông 4101436583
Số 54 Trần Phú Bồng Sơn Hoài 
Nhơn, Bình Định Lê Văn Thông 211389431 31/8/2008 CA Bình Định 513.300 513.300

88 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ A - Hoàng Yến 4101135071
Số 61-63-65 Hai Bà Trưng Bồng 
Sơn Hoài Nhơn, Bình Định Đặng Thị Yến Ly 211726789 30/11/2011 CA Bình Định 4.422.270 1.937.070 2.485.200

89 DNTN Thương Mại Lam Sơn 4100655617
Số 68 Quang Trung,   Bồng Sơn 
Hoài Nhơn, Bình Định Phan Lam Sơn 211446919 29/10/2012 CA Bình Định 621.300 621.300

90 Công Ty TNHH Sản Xuất Và TM Tổng Hợp Thành Tín 4101219035
Số 90, đường Hai Bà Trưng Bồng 
Sơn Hoài Nhơn, Bình Định Nguyễn Thanh Huy 211746485 23/3/2011 CA Bình Định 746.400 746.400

91 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tường Minh 4100638227
Số 62 đường Quang Trung Bồng 
Sơn Hoài Nhơn Nguyễn An Thông 211735521 15/1/2013 CA Bình Định 43.219 7.598 35.621

92 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Thuỷ Bình 4100551079
159 đường Quang Trung Bồng Sơn 
Hoài Nhơn, Bình Định Tạ Ngọc Trí 211786363 18/3/2019 CA Bình Định 84.702.862 1.807.774 80.075.618 2.073.070 746.400

93 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Tiến Hòa 4100661988
Tổ 10, Khu phố 1 Bồng Sơn Hoài 
Nhơn, Bình Định Hồ Vĩnh Tiến 211273973 8/10/2012 CA Bình Định 167.976.942 367.674 3.358.470 95.825.989 68.424.809

94 Công Ty TNHH R I C H G O 4101465249
Xóm 1,  Thiết Đính Nam Bồng Sơn 
Hoài Nhơn, Bình Định Đinh Văn Nam 215046347 20/1/2015 CA Bình Định 2.627.840 1.351.490 1.276.350

95 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Hưng 4100516437
Thôn Thế Thạnh 2 Xã Ân Thạnh 
Hoài Ân, Bình Định Lê Thị Ánh Nguyệt 211563400 7/5/2010 CA Bình Định 11.291.942 869.820 10.422.122

96 Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Minh Hoàng 4101490615
Thôn Thế Thạnh 1 Xã Ân Thạnh 
Hoài Ân, Bình Định Võ Thị Kiều Loan 211703718 23/5/2015 CA Bình Định 1.339.925 325.157 611.268 403.500

97 Công Ty Cổ Phần Ân Thành Đức 4100841123
Số 43 Trường Chinh Thị Trấn Tăng 
Bạt Hổ Hoài Ân, Bình Định Bùi Song Ngân 211787894 10/5/2010 CA Bình Định 445.200 445.200

98 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Quốc Việt 4101187305
Khu phố Gia Chiểu 1 Thị Trấn 
Tăng Bạt Hổ Hoài Ân, Bình Định Nguyễn Ngọc Hay 211027722 15/12/2012 CA Bình Định 2.410.200 2.410.200

99 Công Ty TNHH Thiên Phú Nông 4101461075
Số 68-70 đường Hùng Vương Thị 
Trấn Tăng Bạt Hổ Hoài Ân, Bình 
Định

Thái Công Viên 215395195 30/3/2017 CA Bình Định 956.184 410.400 527.484 18.300

100 Công Ty TNHH Tân Nhật Diễm 4101123090
Đường 19/4 Thị Trấn Tăng Bạt Hổ 
Hoài Ân, Bình Định Nguyễn Thị Diễm 211739430 17/2/2006 CA Bình Định 15.347.721 781.998 8.475.917 1.831.499 3.438.707 819.600

101 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phụng Hoàng 4100385544
Thôn Gò Cau Thị Trấn Tăng Bạt 
Hổ Hoài Ân, Bình Định Trần Huy Phụng 210014723 29/3/2010 CA Bình Định 74.700 74.700

102 Công Ty TNHH Liên Thái Sơn 4101398641
Thôn Phú Hữu Xã Ân Tường Tây 
Hoài Ân, Bình Định Võ Văn Thái 211297336 22/7/2013 CA Bình Định 66.739.282 64.950.382 1.788.900

103 DNTN Sản Xuất- Thương Mại -Dịch Vụ Dũng Ngà 4101194454
Thôn Tân Thạnh Xã Ân Tường Tây 
Hoài Ân, Bình Định Hoàng Anh Dũng 210806101 12/1/2012 CA Bình Định 21.326.204 2.352.676 1.539.308 5.785.137 10.846.283 802.800

104 Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Tân Tường 4101400770
Thôn Thạch Long 1 Xã Ân Tường 
Đông Hoài Ân, Bình Định Trần Thanh Tâm 211560779 17/1/2007 CA Bình Định 2.410.200 2.410.200

105 Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vạn Sơn 4101514506
Thôn Vạn Hội 2 Xã Ân Tín Hoài 
Ân, Bình Định Đinh Văn Khải 211339928 18/3/2010 CA Bình Định 310.200 310.200

106 Công Ty TNHH Ngọc Uy Tín 4101432356
Thôn Ân Hậu Xã Ân Phong Hoài 
Ân, Bình Định Trần Trung Tín 211124625 11/1/2006 CA Bình Định 4.800 4.800

107 Hợp tác xã Dịch vụ điện xã Ân Phong 4101187305
Thôn An Thiện Xã Ân Phong Hoài 
Ân, Bình Định Phạm Minh Tâm 211712177 4/9/2009 CA Bình Định 30.000 30.000

108 Công Ty TNHH Tổ Chức Biểu Diễn Biển Gọi Quy Nhơn 4101436939
Thôn Ân Hậu Xã Ân Phong Hoài 
Ân, Bình Định Đặng Ái Quốc 211759883 20/9/2005 CA Bình Định 1.295.700 1.295.700

109 Công Ty TNHH Kim - Minh Khoa 4101418827
Thôn Long Quang Xã Ân Mỹ Hoài 
Ân, Bình Định Trương Thị Thanh 211344859 30/3/2016 CA Bình Định 1.275.600 1.275.600
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110 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phú Hưng 4100964238
Thôn Hội Long Xã Ân Hảo Đông 
Hoài Ân, Bình Định Nguyễn Thành An 211355680 9/9/2009 CA Bình Định 81.814 81.814

111 Công Ty TNHH Một Thành Viên An Lão 4101448606
Cụm Công nghiệp Gò Bùi THỊ 
TRẤN AN LÃO An Lão, Bình Định Nguyễn Thái bình 211638770 1/1/2007 CA Bình Định 1.368.600 1.368.600

112 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Hồng Anh 4101448645
Cụm công nghiệp Gò Bùi THỊ 
TRẤN AN LÃO An Lão, Bình Định Phạm Thị Hồng Oanh 215500992 27/9/2014 CA Bình Định 24.000 24.000

113 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Phát 4100442986
Thôn Long Hòa Xã An Hòa An 
Lão, Bình Định Lê Văn Máy 210713745 11/11/2011 CA Bình Định 207.835.751 4.327.976 872.186 534.640 253.224 195.569.175 6.097.320 181.230

114 Công Ty TNHH Gỗ Hoàng An 4101210339
Thôn Long Hòa Xã An Hòa An 
Lão, Bình Định Trang Thanh Hoàng 211789380 10/5/2009 CA Bình Định 1.004.995 71.700 933.295

115 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sen Đài 4100649557
Thôn Xuân Phong Nam Xã An Hòa 
An Lão, Bình Định Trương Minh Lộc 210713162 23/3/1998 CA Bình Định 12.787.184 12.040.784 746.400

116 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Hùng Vĩ 4100960265
Thôn Xuân Phong Nam Xã An Hòa 
An Lão, Bình Định Đặng Văn Phương 211513166 14/5/2005 CA Bình Định 150.101.880 1.345.400 584.022 59.065.161 86.771.209 2.336.088

117
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại 
Và Dịch Vụ Nam Trường Sơn 4101451863

Thôn Xuân Phong Nam Xã An Hòa 
An Lão, Bình Định Lê Văn Nhung 215006889 1/7/2003 CA Bình Định 435.600 435.600

118 Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Duy 4100640554
Thôn Xuân Phong, Xã An Hoà, An 
Lão, Bình Định Hồ Hữu Phước 230837259 23/4/2004 CA Bình Định 2.956.825 502.425 590.500 1.863.900

119 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT 4100573033
Xuân Phong Bắc Xã An Hòa An 
Lão, Bình Định Lê Văn Phùng 210800743 22/10/2012 CA Bình Định 852.277 852.277

120 Công Ty TNHH An Tân 4100616625
Thôn Tân An, Xã An Tân, An Lão, 
Bình Định Nguyễn Xuân Hội 210408750 20/9/2004 CA Bình Định 1.366.209 502.441 242.468 621.300


